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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
Được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(Kèm theo thông báo số: 459/TB-BTG ngày 06 tháng 8 năm 2020) 

 

 I. TẬP THỂ 

 

TT 
Đơn vị 

trình 

Đơn vị đề nghị 

khen thưởng 
Ghi chú 

1.  LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân  

2.  Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Công đoàn cơ sở  Công ty cổ phần Điện nước tỉnh An Giang  

3.  LĐLĐ Nghệ An 
Công đoàn xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An 
 

4.  LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn  

5.  LĐLĐ Ninh Thuận Công đoàn cơ sở  Công ty May Tiến Thuận, tỉnh Ninh Thuận  

6.  Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai 
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào 

Cai 
 

7.  LĐLĐ tỉnh Đắk Nông Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông  
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8.  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 
Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quản lý Di tích và 

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị 
 

9.  Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền 

Giang 
 

10.  
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc 

Giang 
 

11.  LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Giấy Tuyên Quang  

12.  Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận 
Công đoàn cơ sở UBND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận 
 

13.  LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Công đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng  

14.  LĐLĐ tỉnh Gia Lai Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Gia Lai 
 

15.  LĐLĐ TP Đà Nẵng Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng  

16.  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt 

Nam – Quảng Nam 
 

17.  
LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư 

xây dựng Kiên Giang 
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18.  
LĐLĐ tỉnh Bình Dương Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt 

Nam) 
 

19.  
Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm 

Nghiệp Tiền Phong, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

20.  LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa  

21.  LĐLĐ tỉnh Nam Định Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Nam Định  

22.  
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Dầu khí 

Việt Nam (OSC Việt Nam) 
 

23.  LĐLĐ Đồng Tháp 
Công đoàn cơ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng 

Tháp 
 

24.  Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiết thiết Sóc 

Trăng 
 

25.  LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Công đoàn cơ sở  Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt  

26.  Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng  

27.  
LĐLĐ tỉnh Long An Công đoàn cơ sở Công ty CP TMDV & XNK Trung Thành, 

tỉnh Long An 
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28.  
LĐLĐ tỉnh Bình Định Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh và 

Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
 

29.  
LĐLĐ tỉnh Hải Dương Công đoàn cơ sở  Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải 

Dương  

30.  Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên  

31.  Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước  

32.  Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Công đoàn các  khu công nghiệp tỉnh Hà Nam  

33.  LĐLĐ tỉnh Hà Giang Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  

34.  LĐLĐ tỉnh Quảng Bình 
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến 

thiết Quảng Bình 
 

35.  
LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Công đoàn cơ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk 

 

36.  
LĐLĐ Tỉnh Khánh Hòa Công đoàn các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Khánh 

Hòa 
 

37.  
LĐLĐ thành phố Hà Nội Công đoàn xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 
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38.  
LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Liên đoàn Lao động  quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

39.  Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ  

40.  LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên  

41.  
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Công đoàn cơ sở công ty TNHH Great Kingdom International 

corporation Biên Hòa  

42.  
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh 

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam  

43.  
LĐLĐ tỉnh Sơn La Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xi Măng Mai Sơn- Sơn La 

 

44.  LĐLĐ tỉnh Trà Vinh 
Tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực Công ty TNHH Giày da 

Mỹ Phong, tỉnh Trà Vinh 
 

45.  
LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Công đoàn Công ty TNHH VINA-CPK, Khu Công nghiệp Bá 

Thiện II,  tỉnh Vĩnh Phúc  

46.  
LĐLĐ tỉnh Kon Tum Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, tỉnh Kon 

Tum  

47.  
Liên đoàn Lao động thành phố Cần 

Thơ 

Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ 
 



6 

 

 II- CÁ NHÂN 

 

TT 
Tên đơn 

vị trình 

Tên cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

1.  LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Việt Trung 
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tỷ Xuân 

 

2.  LĐLĐ tỉnh Hà Giang Nguyễn Thành Đồng 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn 

Lao động tỉnh Hà Giang 

3.  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Thành 

 

Đoàn viên, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh 

Quảng Trị. 

4.  LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn Bế Thị Bích Ngọc 
Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT 

chuyên Bắc Kạn 

5.  
LĐLĐ tỉnh  

Bắc Ninh 
Ngô Quang Thu 

Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong,  

tỉnh Bắc Ninh 

6.  Công đoàn CAND Ngô Hồng Chi 
Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh Bến Tre. 

 

7.  
Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền 

Giang 
Trần Tuấn Hùng 

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty 

TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang 

8.  Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai Bùi Huy Tài Đoàn viên Công đoàn, đội trưởng Phòng An ninh bảo 
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vệ, Công ty TNHH Liên doanh khách sạn Quốc tế 

Lào Cai 

9.  LĐLĐ tỉnh Long An Võ Thanh Ngọc 
Chủ nhiệm Phòng An ninh Công ty TNHH Giầy 

Chingluh VN 

10.  
Liên đoàn Lao động thành phố Hải 

Phòng 
Hoàng Văn Cường 

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Khu Công 

nghiệp Sài Gòn Hải Phòng 

11.  LĐLĐ tỉnh Nam Định Nguyễn Thị Thu Trang 
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Amara 

Việt Nam 

12.  LĐLĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Huỳnh Công Cường 
Đội trưởng bảo vệ, đội trưởng PCCC Công ty TNHH 

Prime Asia Việt Nam 

13.  LĐLĐ Ninh Thuận Bùi Trọng Vĩ 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt Gia 

dụng Phong Phú, tỉnh Ninh Thuận 

14.  LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Bế Đức Anh  

Đoàn viên công đoàn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Ngũ Lão huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

15.  LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Dương Thái Siar 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân 

vận Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

16.  LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Trần Thị Thùy Trang 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn 

Lao động tỉnh Hậu Giang 

17.  Công đoàn Dệt may Nguyễn Đức Thăng 
Chủ tịch Công đoàn công ty cổ phần Tổng công ty 

May Đáp Cầu 

18.  

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

Tổ trưởng Tổ bảo vệ, Đội trưởng Đội phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu cứu hộ, Công ty TNHH 

MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn 
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CĐ Công nghiệp Tàu thủy Việt 

Nam 

19.  LĐLĐ tỉnh Quảng Bình 
Trần Thanh Tịnh 

 

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình                   

20.  Công đoàn Thông tin truyền thông Hoàng Minh Đức 
Trưởng phòng Phòng Đối soát Thống kê,  Trung tâm 

tính cước và Thanh khoản MobiFone  

21.  Công đoàn CAND Nguyễn Văn Hậu 
UVBCH Công đoàn cơ sở PC06-PC08-PC02-PC03 

Đội CS113,  Phòng PC06 ,  CAT Bình Thuận 

22.  LĐLĐ tỉnh Bình Định Tô Đình Sử 

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Quản 

lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Định 

23.  LĐLĐ Trà Vinh Lê Quang Nhẫn 
Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực 

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong 

24.  LĐLĐ An Giang Trần Ngọc Trung 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

25.  LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang Phạm Văn Dương 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

26.  LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Văn Hóa 

Thành viên Hội đồng quản trị, 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

Y tế Domesco 

27.  CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ Lê Thị Mai Hương 
Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh 

Phú Thọ   

28.  Công đoàn Dầu khí Vũ Khánh Vinh 
Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh 

Dầu khí Việt Nam (ANDK). 
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29.  Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Dư 
Phó Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH hệ thống dây 

dẫn Sumi Hà Nam 

30.  LĐLĐ TP Đà Nẵng 
Vũ Thị Nhu 

 

Tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 2 thuộc Liên 

đoàn Lao động quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 

31.  
Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
Nguyễn Tâm Nhân 

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

32.  Công đoàn Xây dựng Việt Nam Lưu Bá Long 
Phó Chánh văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt 

Nam 

33.  LĐLĐ Bình Thuận Phạm Năng Hiệp 
Đoàn viên công đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Xổ 

số kiến thiết tỉnh Bình Thuận 

34.  LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Trần Đình Tân 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp 

Suối Dầu 

35.  LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh Võ Anh Dũng 
Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm Phường Tân Định, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

36.  LĐLĐ tỉnh Hải Dương Lương Thanh Phong 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đại An, 

tỉnh Hải Dương 

37.  Công đoàn Đường sắt Lê Quang Vinh 
Phó Giám đốc Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ 

Tĩnh 

38.  LĐLĐ tỉnh Bình Dương 
Đặng Quang Duẩn 

 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty TNHH Apparel Far 

Eastern (Việt Nam) 

39.  LĐLĐ tỉnh Bến Tre Trần Châu Phương 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 
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40.  LĐLĐ Tp Hà Nội Dương Thị Ngọc Ánh 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động  

TP Hà Nội 

41.  LĐLĐ Nghệ An Nguyễn Ngọc Dương 
Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND thị trấn 

Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

42.  LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Huệ 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

43.  LĐLĐ tỉnh Lai Châu Phạm Công Hợp 
Giám đốc chi nhánh nước sạch thành phố Lai Châu - 

Công Ty Cổ Phần Nước Sạch Lai Châu. 

44.  LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc Đặng Xuân Thu 
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Công đoàn-Trưởng ban 

Đối ngoại Tập đoàn Prime, tỉnh Vĩnh Phúc 

45.  Công đoàn Y tế Việt Nam Hoàng Anh Toàn 
Trưởng phòng Hành chính, Công đoàn Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

46.  LĐLĐ tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Phương 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ĐakGlei, tỉnh 

Kon Tum 

47.  LĐLĐ Gia Lai Mai Quang Dưỡng 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động  thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai 

 

 

 

 

 


